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	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Lớp 
	Điểm thi lại

	1
	Phạm Doãn Đoàn
	13/11/1992
	Trung cấp hình ảnh 27
	5.5

	2
	Đặng Thái Bình
	2/6/1992
	Trung cấp hình ảnh 27
	1.0

	3
	Toàn Anh Dũng
	12/8/1991
	Trung cấp hình ảnh 27
	5.5

	4
	Chẩu Văn Huy
	8/10/1991
	Trung cấp hình ảnh 27
	5.5

	5
	Vàng Thanh Tùng
	2/2/1992
	Trung cấp hình ảnh 27
	5.0

	6
	Hờ A Dê
	4/9/1978
	Trung cấp hình ảnh 27
	5.0

	7
	Ma Mí Dương
	6/8/1990
	Trung cấp hình ảnh 27
	5.0

	8
	Trần Hữu Huy
	20/8/1991
	Trung cấp hình ảnh 27
	5.0

	9
	Lò Hoàng Long
	22/6/1992
	Trung cấp hình ảnh 27
	5.0

	10
	Hoàng Ngọc Hoàn
	8/8/1987
	Trung cấp hình ảnh 27
	5.0

	11
	Hoàng Quốc Huy


	23/10/1991
	Trung cấp hình ảnh 27
	6.0

	12
	Nguyễn Xuân Hùng
	6/2/1991
	Trung cấp hình ảnh 27
	5.5

	13
	Lý Hữu Lưu
	20/8/1989
	Trung cấp hình ảnh 27
	5.5

	14
	Nguyễn Thái Dương
	29/10/1992
	Trung cấp hình ảnh 27
	5.0

	15
	Đàm Chí Hải
	10/3/1992
	Trung cấp hình ảnh 27
	5.5

	16
	Hoàng Văn Hải
	28/1/1992
	Trung cấp hình ảnh 27
	

	17
	Nguyễn Văn Lam
	7/9/1988
	Trung cấp hình ảnh 27
	

	18
	Dương Hoài Toản
	24/8/1992
	Trung  cấp hình ảnh 27
	5.0

	19
	Lê Thị Điệp
	30/4/1992
	Trung cấp xét nghiệm 33
	5.0

	20
	Nguyễn Văn Hiệp
	13/3/1992
	Trung cấp xét nghiệm 33
	5.5

	21
	Nguyễn Thị Hương Liên
	23/10/1992
	Trung cấp xét nghiệm 33
	5.0

	22
	Nguyễn Hằng Nga
	5/3/1992
	Trung cấp xét nghiệm 33
	6.0

	23
	Ngũ Thị Oanh
	10/7/1989
	Trung cấp xét nghiệm 33
	5.0

	24
	Hoàng Văn Toàn
	21/9/1992
	Trung cấp xét nghiệm 33
	5.0

	25
	Ngô Thị Trang
	24/5/1990
	Trung cấp xét nghiệm 33
	6.0

	26
	Phạm Tố Uyên
	24/8/1992
	Trung cấp xét nghiệm 33
	5.5

	27
	Hoàng Xuân Quyền
	9/3/1988
	Trung cấp xét nghiệm 33
	

	28
	Lý Sinh Công
	16/12/1992
	Trung cấp xét nghiệm 33
	ĐChỉ

1 năm

	29
	Mùa A Khua
	15/10/1989
	Trung cấp xét nghiệm 33
	5.5

	30
	Trần Văn Thuyết
	4/2/1992
	Trung cấp xét nghiệm 33
	5.5

	31
	Nguyễn Đức Chiến
	14/4/1992
	Trung cấp Điều dưỡng 35A
	6.0

	32
	Nguyễn T Hương
	12/12/1991
	Trung cấp Điều dưỡng 35A
	6.5

	33
	Trần Thị Phượng
	5/12/1991
	Trung cấp Điều dưỡng 35A
	6.0

	34
	Nguyễn Thị Tuyết
	23/10/1992
	Trung cấp Điều dưỡng 35A
	5.5

	35
	Đặng Thị Hậu
	20/7/1992
	Trung cấp Điều dưỡng 35B
	5.0

	36
	Hoàng Thị Hoa
	10/10/1992
	Trung cấp Điều dưỡng 35B
	5.0

	37
	Hoàng Thùy Linh
	22/5/1992
	Trung cấp Điều dưỡng 35B
	6.0

	38
	Tạ Thị Oanh
	24/9/1991
	Trung cấp Điều dưỡng 35B
	6.5

	39
	Phạm Minh Tuấn
	3/8/1992
	Trung cấp Điều dưỡng 35B
	1.0

	40
	Phạm Văn Thành
	9/8/1986
	Trung cấp HA 25B
	5.0

	41
	Lù Văn Chương
	10/6/1988
	Trung cấp gây mê 30
	5.0

	42
	Trần Thị Thúy Hồng
	25/12/1989
	Điều dưỡng 34D
	

	43
	Nguyễn Văn Hiếu
	5/8/1991
	Xét nghiệm 32
	5.0

	44
	Hoàng Thị Thủy
	15/11/1988
	Xét nghiệm 32
	

	45
	Nguyễn Tôn Triệu
	20/9/1988
	Hình ảnh 26
	5.0

	46
	Nguyễn Thị Thủy
	29/7/1991
	DD 34A
	5.0
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	TT
	Họ tên
	Lớp
	Thi lại

	1
	Nguyễn Quốc Ánh
	Cao đẳng Điều dưỡng 8A
	5

	2
	Hoàng Thị Thu Nga
	Cao đẳng Điều dưỡng 8A
	Không nộp đơn

	3
	Nguyễn Quý Tài
	Cao đẳng Điều dưỡng 8A
	0

	4
	Đồng Thị Giang
	Cao đẳng Điều dưỡng 8B
	6,5

	5
	Vũ Thị Thu Hà
	Cao đẳng Điều dưỡng 8B
	6

	6
	Vũ Công Trường
	Cao đẳng Điều dưỡng 8B
	5

	7
	Nguyễn Thị Nhâm
	Cao đẳng Nha 8
	6

	8
	Lê Văn Thương
	Cao đẳng Nha 8
	5

	9
	Chu Văn Hải
	Cao đẳng Gây mê 7
	5

	10
	Đào Công Thành
	Cao đẳng Gây mê 7
	5

	11
	Lê Thị Trang
	Cao đẳng Hộ sinh 7
	5,5

	12
	Nguyễn Ngọc Anh
	Cao đẳng Kỹ thuật Hình ảnh 8
	6

	13
	Vũ Mạnh Hùng
	Cao đẳng Kỹ thuật Hình ảnh 8
	5

	14
	Hoàng Văn Trung
	Cao đẳng Kỹ thuật Hình ảnh 8
	5

	15
	Vũ Văn Ngọc
	Cao đẳng Kỹ thuật Hình ảnh 8
	5

	16
	Vũ Tiến Hoàn
	Cao đẳng Kỹ thuật Hình ảnh 8
	6

	17
	Trần Thị Huyền
	Cao đẳng Vật lý trị liệu 8
	5,5

	18
	Trịnh Văn Thông
	Cao đẳng Vật lý trị liệu 8
	5,5

	19
	Hoàng Thị Thuý
	Cao đẳng Hộ sinh 6
	Không nộp đơn

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


